
07.23 Khai thác và nuôi tr ồng thủy sản 
 Exploitation and cultivation of aquaproducts 
 

 Đơn vị -Unit 2005 2007 2008 2009 2010 

       

Số hộ nuôi thủy sản 
Households preeding aquaproducts 

Hộ 

Household 
8.013 7.308 5.217 5.703 5.888 

Diện tích mặt nước nuôi 
Water surface  

Ha 6.853 7.892 7.954 7.617 7.044 

Diên tích mặt biển nuôi 
Water surface of sea 

“ 2.816 1.962 1.387 1.139 1.204 

Số hộ hoạt động đánh bắt 
Households fishing 

Hộ  

Household 
1.298 1.127 1.256 1.447 1.819 

Tàu thuyền đánh bắt có động cơ 
Fishing boats with motor 

Chiếc  Boats 773 652 796 974 1.154 

Ghe thuyền đánh bắt không động cơ - 
Fishing boats without motor 

Chiếc  Boats 109 102 108 110 112 

       

Sản lượng thủy sản 
Gross output of fishery 

Tấn - Ton 53.229 55.289 42.218 42.234 43.947 

1. Khai thác - Exploitation “ 21.473 17.100 14.404 20.437 21.189 

Cá - Fish “ 18.593 14.512 12.054 14.727 15.272 

Tôm - Shrimp “ 1.143 1.088 1.104 2.581 2.704 

Thủy sản khác - Other “ 1.737 1.500 1.246 3.129 3213 

2. Nuôi trồng - Cultivation Tấn - ton 31.756 38.189 27.814 21.797 22.758 

Cá - Fish “ 6.243 10.128 9.962 9.130 7.995 

Tôm - Shrimp “ 9.188 9.581 8.621 9.101 10.457 

  Tr. Đó: Tôm sú 
       Of which: “su” shrimp 

“ 8.507 7.700 5.594 3.464 3.884 

Cua - Crab “ 125 230 222 266 150 

Nghêu - Mollusk “ 15.600 15.782 8.678 2.931 3.806 

Sò huyết - Oyster “ 600 2.468 331 369 350 

Cá cảnh - Landscape fish Triệu con 

Mill. Heads 

20 45 52 53 53 

 
 
 


